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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập  uy hoạch hệ th n     th  v  nông thôn 

th i    2021 - 2030, tầm nhìn  ến năm 2050 
__________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Qu  ho ch ng   24 th ng    năm 2   ; 

Căn cứ Nghị định số 3 /2  9/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ về qu  định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy ho ch; 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng t i Tờ trình số 74/TTr-BXD ngày 30  

tháng 12 năm 2019 về việc phê du ệt Nhiệm vụ lập Qu  ho ch hệ thống đ  

thị v  n ng th n thời    2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê du ệt Nhiệm vụ lập Qu  ho ch hệ thống đ  thị v  n ng th n 

thời    2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chủ  ếu sau: 

   T n qu  ho ch  thời    qu  ho ch  ph m vi ranh giới quy ho ch: 

a) T n qu  ho ch: Qu  ho ch hệ thống đ  thị v  n ng th n thời    2021 

- 2 3   tầm nh n đến năm 2050. 

b) Thời    qu  ho ch: 2021 - 2 3   tầm nh n đến năm 2050. 

c)  h m vi  ranh giới qu  ho ch: To n  ộ l nh thổ  l nh h i của           

Việt Nam  ao g m đ t liền  c c h i đ o  quần đ o  v ng  i n thuộc chủ 

qu ền  qu ền chủ qu ền  qu ền t i ph n của Việt Nam.  

2  Quan đi m  mục ti u  ngu  n t c lập qu  ho ch: 

a  Quan đi m lập quy ho ch: 

- Cụ th  hóa chủ trương  đường lối chính sách của Đ ng, Chiến lư c 

ph t tri n  inh tế -    hội thời k  2021 - 2030, Chiến lư c phát tri n đ  thị 

Việt Nam thời k  2021 - 2 3   Chương tr nh mục tiêu quốc gia xây dựng 
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nông thôn mới thời k  2021 - 2030; đ p ứng yêu cầu phát tri n của nền kinh 

tế thị trường  đ m b o phát tri n đ  thị trở th nh động lực giữ vai trò nòng cốt 

trong phát tri n kinh tế Việt Nam.  

- Phát tri n đ  thị v  n ng th n  ền vững tr n cơ sở sử dụng h p lý tài 

nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lư ng, b o vệ m i trường sinh thái, th ch 

ứng với  iến đổi  h  hậu và mang b n s c văn hóa v ng miền  đ p ứng yêu 

cầu phát tri n kinh tế - xã hội của đ t nước thời k  2021 - 2030. 

b) Mục tiêu lập quy ho ch: 

-  h t tri n đ  thị v  n ng th n g n  ết ch t ch  với ph t tri n  inh tế - 

   hội; phát huy vai trò của c c v ng đ  thị lớn  đ  thị lớn  trục hành lang 

kinh tế, vùng kinh tế trọng đi m, hình thành các cực tăng trưởng quốc gia có 

tính c nh tranh quốc tế.  

- Phát tri n bền vững về m i trường ứng phó với biến đổi khí hậu  tiết 

kiệm t i ngu  n  năng lư ng; có kết c u h  tầng đ ng  ộ  t ng  ước hiện đ i 

và phù h p với điều kiện phát tri n t ng địa phương  

- T ng  ước     dựng và phát tri n n ng th n theo hướng bền vững; liên 

kết ch t ch  giữa đ  thị với nông thôn.  

- Đ m   o quốc ph ng  an ninh  

- L  cơ sở đ  lập qu  ho ch v ng  qu  ho ch t nh  qu  ho ch đ  thị v  

nông th n v  c c qu  ho ch có t nh ch t    thuật  chu  n ng nh  h c  

c) Nguyên t c lập quy ho ch:  

- Tu n theo qu  định của Luật Qu  ho ch  qu  định khác của pháp luật 

có li n quan v  Điều ước quốc tế m  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa           

Việt Nam là thành viên. 

- Phù h p với quy ho ch tổng th  quốc gia, quy ho ch không gian bi n 

quốc gia, quy ho ch sử dụng đ t quốc gia, chiến lư c phát tri n bền vững           

Việt Nam; đ ng bộ giữa quy ho ch với chiến lư c và kế ho ch phát tri n kinh tế 

- xã hội. 

- B o đ m tính liên kết tổng th  trên ph m vi lãnh thổ Việt Nam, t ng 

vùng, t nh  đ  thị và nông thôn; tính liên tục, kế th a, ổn định, thống nh t, 

đ ng bộ về ph m vi, thời k  quy ho ch, thứ tự ưu ti n v   h  năng đ p ứng 

ngu n lực theo c c giai đo n. 

- B o đ m tính khoa học, dự báo, kh  thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu qu  

ngu n lực của đ t nước; phù h p với nền t ng ứng dụng tiến bộ khoa học k  

thuật, công nghệ trong qu n lý phát tri n đ  thị và nông thôn; có tính linh ho t 

đ p ứng yêu cầu phát tri n trong t ng thời k . 
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- B o đ m hài hòa l i ích của quốc gia  c c v ng  c c địa phương v  l i 

ích của người dân; sự tham gia của cơ quan  tổ chức, cộng đ ng. 

3    u cầu về nội dung qu  ho ch: 

a   h n t ch  đ nh gi  về c c  ếu tố  điều  iện tự nhi n  ngu n lực   ối 

c nh v  thực tr ng ph n  ố  sử dụng  h ng gian của hệ thống đ  thị v  n ng 

th n quốc gia: 

-  h n t ch  ối c nh ph t tri n quốc tế  trong nước v  c c cơ hội  th ch 

thức đối với đ  thị ho  v  ph t tri n n ng th n;  ếu tố về địa  inh tế ch nh trị 

của hệ thống đ  thị trong  hu vực v  quốc tế;  

-  h n t ch đ nh gi  điều  iện tự nhi n  địa h nh  địa m o   h  tư ng, 

thủ  h i văn...), t i ngu  n  đ t  nước  hệ sinh th i      có li n quan đến ph t 

tri n đ  thị v  n ng th n  c c ngu n lực cho ph t tri n đ  thị v  n ng th n;  

-  h n t ch đ nh gi  về đ  thị hoá ở Việt Nam: Thực tr ng phân bố, sử 

dụng không gian của hệ thống đ  thị (phân bố d n cư  lao động  đ t đai  h  

tầng đ  thị    ;  h ng gian  iến tr c c nh quan v  m i trường đ  thị;  iến đổi 

 h  hậu; việc thực hiện c c Chương tr nh quốc gia li n quan đến ph t tri n             

đ  thị; 

-  h n t ch đ nh gi  về đ c đi m phân bố, sử dụng không gian của hệ 

thống d n cư n ng th n: việc thực hiện Chương tr nh mục tiêu quốc gia           

xây dựng nông thôn mới  Chương tr nh mục ti u có li n quan đến phát tri n 

nông thôn;  

-  h n t ch hiện tr ng hệ thống h  tầng k  thuật đ  thị và nông thôn. 

b) Dự báo xu thế phát tri n, kịch b n phát tri n và biến đổi khí hậu  nh 

hưởng trực tiếp đến phát tri n hệ thống đ  thị và nông thôn quốc gia trong 

thời k  quy ho ch. 

c  Đ nh gi  về li n  ết ng nh  li n  ết v ng trong ph t tri n hệ thống đô 

thị v  n ng th n: 

- Sự phối h p, kết h p giữa c c địa phương trong ph t tri n đ  thị,          

nông thôn trên ph m vi vùng lãnh thổ; sự liên kết giữa phát tri n đ  thị và 

nông thôn; 

- Đ nh gi  sự liên kết  đ ng bộ giữa hệ thống đ  thị và nông thôn với các 

hệ thống kết c u h  tầng khác; 

-  h n t ch  đ nh gi  c c ch nh s ch về ngu n lực phát tri n và sự phối 

h p giữa c c ng nh  lĩnh vực nhằm đ m b o công bằng l i ích giữa các bên 

liên quan trong phát tri n đ  thị và nông thôn. 
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d    u cầu của ph t tri n  inh tế -    hội đối với hệ thống đ  thị v  n ng 

th n quốc gia; những cơ hội v  th ch thức trong việc ph t tri n hệ thống đ  

thị v  n ng th n: 

- X c định các yêu cầu phát tri n kinh tế - xã hội đối với hệ thống đ  thị 

v  n ng th n quốc gia; 

-  h n t ch  đ nh giá những cơ hội và thách thức trong việc phát tri n hệ 

thống đ  thị và nông thôn quốc gia trong thời k  quy ho ch; 

- Phân tích rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu đối với hệ thống đ  thị và 

nông thôn. 

đ  X c định c c quan đi m  mục ti u ph t tri n hệ thống đ  thị v  n ng 

th n quốc gia trong thời    qu  ho ch. 

e  X c định phương  n ph t tri n hệ thống đ  thị và nông thôn trên ph m 

vi c  nước và các vùng lãnh thổ: 

- X c định các ch  tiêu dự báo, ch  tiêu kinh tế - k  thuật về phát tri n đ  

thị và nông thôn của c  nước, t ng vùng lãnh thổ phù h p với quan đi m, 

mục tiêu phát tri n;  

- Đề xu t, lựa chọn khung phát tri n đ  thị, nông thôn quốc gia, bao g m 

m ng lưới đ  thị và nông thôn trong t ng vùng và trên toàn lãnh thổ quốc gia;  

- Đề xu t mô hình phát tri n, c u trúc hệ thống đ  thị và nông thôn quốc 

gia phù h p với đ c đi m kinh tế  văn hóa     hội; x   dựng ngu  n t c  cơ sở 

  c định giới h n  h ng gian ph t tri n đ  thị v  n ng th n cho t ng  hu vực 

l nh thổ;  

- Đề xu t định hướng các vùng phát tri n đ  thị và phân bố m ng lưới đ  

thị: Phân c p, phân lo i hệ thống đ  thị theo không gian lãnh thổ, vùng và 

qu n lý hành chính; x c định c c đ  thị có vai trò trung tâm c p t nh, c p 

vùng và c p quốc gia;  

- Đề xu t định hướng, nguyên t c tổ chức, phân bố d n cư n ng th n t i 

các vùng lãnh thổ: X   dựng c c ngu  n t c tổ chức  ph n  ố d n cư n ng 

th n t i c c v ng l nh thổ; 

- X c định các vùng, khu vực lãnh thổ dành cho mục tiêu phát tri n đ  

thị và nông thôn trên c  nước và các vùng, theo t ng giai đo n quy ho ch; 
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- X c định các nguyên t c, yêu cầu b o vệ c nh quan thiên nhiên, khai 

thác và sử dụng t i ngu  n đ t có hiệu qu ; đề xu t các tiêu chuẩn lựa chọn, 

khai thác qu  đ t cho phát tri n đ  thị, nông thôn; 

- Định hướng phát tri n kiến trúc, c nh quan đ  thị và nông thôn; 

- Định hướng về chương tr nh ph t tri n đ  thị quốc gia và t ng t nh; 

- X c định các gi i pháp liên kết phát tri n giữa c c đ  thị, giữa phát 

tri n đ  thị và phát tri n nông thôn; 

- X c định m ng lưới, vị tr   qu  m  c c c ng tr nh đầu mối h  tầng k  

thuật có tính liên vùng, liên t nh có vai trò quan trọng đối với phát tri n hệ 

thống đ  thị và nông thôn quốc gia, bao g m: giao thông, cung c p năng 

lư ng, ngu n nước, kh  năng tho t nước và xử lý nước th i, qu n lý ch t th i 

r n  nghĩa trang  

g  Định hướng  ố tr  sử dụng đ t ph t tri n hệ thống đ  thị  n ng th n 

quốc gia v  c c ho t động   o vệ m i trường  ứng phó với  iến đổi  h  hậu, 

  o t n sinh th i  c nh quan  di t ch đ   ếp h ng quốc gia trong ph t tri n đ  

thị v  n ng th n  

h  Danh mục dự  n quan trọng quốc gia  dự  n ưu ti n đầu tư ph t tri n 

hệ thống đ  thị v  n ng th n quốc gia  thứ tự ưu ti n thực hiện: 

- Xây dựng tiêu chí x c định dự  n ưu ti n đầu tư ph t tri n hệ thống đ  

thị và nông thôn quốc gia trong thời k  quy ho ch; 

- Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án quan 

trọng của ngành về phát tri n hệ thống đ  thị và nông thôn quốc gia; dự kiến 

tổng mức đầu tư; đề xu t thứ tự ưu ti n thực hiện v  phương  n ph n                 

đầu tư  

i  Gi i ph p thực hiện qu  ho ch: 

- Gi i pháp về pháp luật  cơ chế, chính sách; 

- Gi i pháp về hu  động và phân bổ vốn đầu tư; 

- Gi i pháp về m i trường, khoa học và công nghệ; 

- Gi i pháp về phát tri n ngu n nhân lực; 

- Gi i pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy ho ch. 
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4    u cầu về   o c o đ nh gi  m i trường chiến lư c: 

B o c o đ nh gi  m i trường chiến lư c đối với quy ho ch ph i thực 

hiện đ nh gi  m i trường chiến lư c theo qu  định của pháp luật về b o vệ 

m i trường v  đư c lập th nh   o c o ri ng  

5    u cầu về phương ph p lập qu  ho ch 

a  C c phương ph p lập qu  ho ch đ  thị v  n ng th n ph i b o đ m 

tính khoa học, tính thực tiễn  có độ tin cậy cao.  

b) Một số phương ph p ch nh đư c sử dụng trong lập qu  ho ch hệ 

thống đ  thị v  n ng th n g m:  hương ph p tổng h p và phân tích hệ thống; 

phương ph p thống kê; phương ph p ch ng lớp b n đ ; phương ph p so s nh; 

phương ph p chu  n gia; phân tích hệ thống đi m m nh  đi m yếu  cơ hội và 

thách thức (phân tích SWOT); phương ph p ph n t ch mục tiêu - kết qu  

(GAA); phương ph p  a trận mục tiêu - kết qu  (GAM); phương ph p ph n 

t ch l i ích - chi phí xã hội (SCBA) và c c phương ph p ph n t ch chu  n 

ngành khác. 

6    u cầu về th nh phần  số lư ng  ti u chuẩn  qu  c ch h  sơ qu  ho ch 

Thành phần h  sơ theo Nghị định số 3 /2  9/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 

năm 2019 của Chính phủ qu  định chi tiết thi hành một số điều của Luật    

Quy ho ch. 

a) Thành phần h  sơ qu  ho ch 

- Tờ trình phê duyệt và dự th o Quyết định phê duyệt quy ho ch. 

- Báo cáo quy ho ch: Báo cáo thuyết minh tổng h p; báo cáo tóm t t.  

- B n đ   sơ đ , cơ sở dữ liệu về quy ho ch  theo qu  định về xây dựng 

hệ thống th ng tin v  cơ sở dữ liệu quốc gia về quy ho ch). 

- Báo cáo gi i trình, tiếp thu ý kiến góp ý của bộ  ng nh  địa phương về 

quy ho ch và các ý kiến góp ý kèm theo. 

- Báo cáo thẩm định của cơ quan thẩm định quy ho ch. 

- Báo cáo gi i trình, tiếp thu ý kiến thẩm định. 

- B n đ  số và b n đ  in, g m: Sơ đ  vị tr  địa lý và mối quan hệ của hệ 

thống đ  thị và nông thôn với khu vực và quốc tế (tỷ lệ:  /4           C c 

  n đ  hiện tr ng hệ thống đ  thị v  n ng th n  c c   n đ  định hướng ph t 

tri n hệ thống đ  thị v  n ng th n    n đ   ố tr   h ng gian c c dự  n quan 
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trọng quốc gia v  dự  n ưu ti n đầu tư của ng nh  c c   n đ  hiện tr ng v  

định hướng đ nh gi  m i trường chiến lư c  tỷ lệ 1/250.000). B n đ  hiện 

tr ng sử dụng đ t các khu vực trọng đi m của hệ thống đ  thị và nông thôn 

quốc gia, b n đ  định hướng sử dụng đ t các khu vực trọng đi m của hệ 

thống đ  thị và nông thôn quốc gia (tỷ lệ 1/100.000).  

b) Số lư ng: 10 bộ h  sơ in v  file mềm lưu to n  ộ nội dung quy ho ch. 

c) Tiêu chuẩn, quy cách h  sơ:  

- Phần h  sơ văn   n: Báo cáo thuyết minh tổng h p; báo cáo tóm t t; dự 

th o văn   n quyết định ho c phê duyệt quy ho ch; các báo cáo thuyết minh 

chu  n đề đư c in màu, th  hiện trên gi y khổ A4. 

- Các b n đ  in màu, tỷ lệ b n đ  đư c thực hiện theo qu  định. 

- C c sơ đ  và b n v  thu nhỏ in màu khổ A3 và theo tỷ lệ thích h p. 

   Thời h n lập qu  ho ch: 

Thời h n lập Quy ho ch hệ thống đ  thị và nông thôn thời    2 2  - 2030, 

tầm nh n đến năm 2 5  l   h ng qu  24 th ng t nh t  ngày nhiệm vụ quy 

ho ch đư c phê duyệt (không k  thời gian chờ báo cáo, thẩm định và             

phê duyệt). 

8. Chi phí lập quy ho ch: 

a) Chi phí lập Quy ho ch hệ thống đ  thị v  n ng th n thời             

2021 - 2030, tầm nh n đến năm 2 5  sử dụng ngu n vốn đầu tư c ng của Bộ 

Xây dựng đư c c p có thẩm quyền phê duyệt theo qu  định.   

b) Căn cứ nhiệm vụ lập quy ho ch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức lập 

dự toán, thẩm định và quyết định cụ th  chi phí lập quy ho ch theo hướng dẫn 

của Bộ Kế ho ch v  Đầu tư về định mức cho ho t động quy ho ch  qu  định 

của pháp luật về đầu tư c ng v  c c qu  định của pháp luật có liên quan.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của 

dự án lập Quy ho ch hệ thống đ  thị và nông thôn thời k  2021 - 2030, tầm 

nh n đến năm 2 5    

2. Bộ Kế ho ch v  Đầu tư bố trí ngu n vốn; phối h p với cơ quan li n 

quan hướng dẫn việc lựa chọn tư v n lập Quy ho ch hệ thống đ  thị và nông 

thôn thời k  2021 - 2030, tầm nh n đến năm 2 5  theo qu  định của pháp luật.  
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Điều 3. Qu ết định này có hiệu lực thi hành    t  ngày ký ban hành. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các t nh và                

Thủ trưởng c c cơ quan li n quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban B  thư Trung ương Đ ng; 

- Ủ   an Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ  cơ quan ngang bộ  cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND  UBND c c t nh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn ph ng Trung ương v  c c Ban của Đ ng; 

- Văn ph ng Tổng B  thư; 

- Văn ph ng Chủ tịch nước; 

- Hội đ ng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn ph ng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện ki m sát nhân dân tối cao; 

- Ki m toán Nh  nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát tri n Việt Nam; 

- Ủ   an Trung ương M t trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của c c đo n th ; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Tr  lý TTg  TGĐ Cổng TTĐT   

  các Vụ, Cục  đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, CN (2).  Tu n 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Tr nh Đình Dũn  
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